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BÀI 4: TỰ SỰ TRONG TRUYỆN THƠ DÂN GIAN VÀ TRONG THƠ TRỮ TÌNH

* YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ dân gian như: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, bút pháp miêu tả.
· Nhận biết và phân tích được ý nghĩa, tác dụng của yếu tố tự sự trong thơ trữ tình.
· [bookmark: _GoBack]Phân tích được ý nghĩa hay tác động của văn bản văn học trong việc làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân đối với văn học và cuộc sống.
· Nắm bắt được các kiểu lỗi về thành phần câu, biết cách sửa lỗi và vận dụng vào việc sử dụng tiếng Việt của bản thân. 
· Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội (Hình thành lối sống tích cực trong XH hiện đại).
· Biết thảo luận một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi; tranh luận một cách hiệu quả và có văn hóa.
· Biết đồng cảm, yêu thương con người; biết trân trọng vẻ đẹp thủy chung trong tình yêu.

* ĐỌC

I. TRI THỨC NGỮ VĂN
1. Truyện thơ và truyện thơ dân gian
· a.Truyện thơ thuộc loại hình tự sự, có cốt truyện, câu chuyện, nhân vật, lời kể… nhưng lại được thể hiện dưới hình thức thơ. Với dung lượng tương đối lớn, truyện thơ có thể bao quát được nhiều sự kiện, con người, chi tiết cụ thể, sinh động của đời sống thường nhật.
· b.Truyện thơ dân gian do tầng lớp bình dân hoặc các trí thức sống gần gũi với tầng lớp bình dân sáng tác; lưu hành chủ yếu bằng con đường truyền miệng nhưng cũng có khi thông qua các văn bản viết.
· Đề tài truyện thơ dân gian rất phong phú.
· Ngôn ngữ trong truyện thơ dân gian giản dị, chất phác, giàu hình ảnh, gắn liền với cách tư duy hình ảnh rất đặc trưng của những người sống hòa đồng, gắn bó với đất đai, muông thú, cỏ cây…
2. Yếu tố tự sự trong thơ trữ tình
     Thơ trữ tình không đặt trọng tâm vào việc kể một câu chuyện, có nhân vật, có tính cách, có bối cảnh không gian và thời gian với rất nhiều chi tiết cụ thể như truyện thơ, mà ưu tiên hàng đầu cho việc thể hiện cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trữ tình. 

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1
LỜI TIỄN DẶN
(Trích Tiễn dặn người yêu -Truyện thơ dân tộc Thái)
1. Bố cục: 
· Đoạn 1: Từ Quẫy gánh qua đồng đến góa bụa về già  Tâm sự của chàng trai khi chạy theo tiễn cô gái về nhà chồng
· Đoạn 2: Phần còn lại  Niềm thương xót của chàng trai khi chứng kiến cảnh cô gái bị nhà chồng hành hạ
2. Bối cảnh câu chuyện: chàng trai và cô gái yêu nhau, nhưng vì bố mẹ cô gái không đồng ý mà cô gái phải đi lấy người khác. Thời hạn ở rể đã hết, cô gái phải theo chồng về nhà, và chàng trai (người yêu của cô) đến tiễn cô về nhà chồng.
3. Đọc hiểu chi tiết văn bản: 
a. Tâm trạng của cô gái trên đường về nhà chồng qua cảm nhận của chàng trai
· Hình ảnh “lá ớt”, “lá cà”, “lá ngón” - những loại lá độc  tăng tiến dần, vừa thể hiện sắc thái văn hóa dân tộc, vừa là nỗi cay đắng, vò xé, thể hiện tâm trạng đau khổ, day dứt của cô gái.
· Hình ảnh “vừa đi vừa ngoảnh lại”, “ngoái trông” đã lột tả cảm xúc ngổn ngang, lưu luyến, mong ngóng hi vọng sự đổi thay 
 Tất cả cho thấy sự bế tắc, lo lắng, đau khổ của cô gái khi về nhà chồng. Nỗi đau khổ đó bắt nguồn từ cuộc hôn nhân không tự nguyện, không tình yêu, mà nguyên nhân sâu xa là do xã hội phong kiến Thái dành cho cha mẹ quyền định đoạt hôn nhân của con cái, đặc biệt là với con gái.
 Chàng trai thấu hiểu nỗi nhớ nhung, sự chờ đợi của cô gái
- Điểm nhìn của người kể chuyện là chàng trai có lúc dịch chuyển  người kể chuyện theo điểm nhìn của nhân vật nổi bật tâm trạng nhân vật…
- Từ ngữ trực tiếp thể hiện tâm trạng…
- Hình ảnh miêu tả mang tính biểu tượng nội tâm nhân vật…

b. Tâm trạng của chàng trai trên đường tiễn người yêu về nhà chồng
· Cách gọi cô gái là “người đẹp anh yêu” khẳng định tình yêu dành cho cô gái vẫn vô cùng thắm thiết.
· Cử chỉ, hành động như muốn níu kéo những phút giây cuối cùng được ở bên cạnh người yêu, muốn ngồi lại, âu yếm chị, nựng con của chị…
· Chàng trai dặn dò người mình yêu đôi câu rồi nặng nề quay trở về
 Tình yêu cao cả của anh đối với cô gái, bỏ qua tất cả để đến với chị bằng tấm lòng chân thành, thật đáng ngợi ca.
c. Lời tiễn dặn của chàng trai
* Lời tiễn dặn của chàng trai trong đoạn 1:
·  Lời dặn dò cũng là lời hẹn ước của chàng trai.
· Thời gian chờ đợi được tính bằng mùa vụ: “đợi tới tháng Năm lau nở”, “đợi mùa nước đổ cá về”, “đợi chim tăng ló… gọi hè”, …
· Thời gian chờ đợi được tính bằng cả đời người: “không lấy …nhau mùa hạ…đợi lấy nhau mùa đông”, “không lấy nhau thời trẻ….đợi lấy nhau khi góa bụa về già”.
 Lời dặn đó thể hiện tình nghĩa thủy chung, tình yêu sâu sắc, vĩnh cửu của chàng trai, đồng thời cũng thể hiện thái độ bất lực, đành chấp nhận cuộc hôn nhân do cha mẹ hai bên định đoạt.
 - Hình ảnh chàng trai nổi bật qua lời tự kể của mình
- Sự phong phú trong cách kể chuyện tình yêu bằng các phương thức tự sự kết hợp chặt chẽ trữ tình, cùng phép điệp và thủ pháp so sánh, ẩn dụ…

* Lời tiễn dặn của chàng trai trong đoạn 2: 
· Nếu lời tiễn dặn ở phần (1) nổi bật một chữ đợi thì lời dặn dò ở phần (2) nổi bật chữ cùng với mong muốn thoát khỏi tập tục để gắn bó nhau: đôi ta cùng gỡ, ta vuốt lại quay guồng, ta trôi nổi ao chùng, chùng một mái, song song, ta thương nhau, ta yêu nhau…
· Sự khác nhau của hai thái độ đó bắt nguồn từ khi chàng trai chứng kiến cảnh người yêu bị hành hạ. Anh cảm thông, săn sóc cô bằng lời lẽ và hành động chia sẻ hết mực yêu thương: dậy di em, đầu bù anh chải, tóc rối… anh búi, làm ống thuốc… em uống khỏi đau… Trong lời nói đó còn ẩn chứa nỗi xót xa, đau đớn dường như hơn cả nỗi đau mà cô gái phải chịu. 
· Yếu tố tự sự đã kết hợp chặt chẽ với yếu tố trữ tình, lời gọi chứa đầy cảm xúc khiến câu chuyện có sức biểu cảm lớn.  Cùng với tình cảm xót thương, anh muốn phá tung sợi dây trói buộc của tập tục Thái, là cùng người yêu sống chết bên nhau.
Từ hai lời tiễn dặn ở hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cả hai phần đều thể hiện tình yêu sâu sắt thủy chung và quyết tâm vượt mọi trở ngại để gắn bó….
4. Luyện tập - Mở rộng
Câu 1: Sự khác nhau giữa một bài thơ trữ tình và một truyện thơ
· Nội dung của thơ trữ tình là biểu hiện tư tưởng, tình cảm làm sống dậy cái thế giới chủ thể của hiện thực khách quan, giúp ta đi sâu vào thế giới của những suy tư tâm trạng, nỗi niềm.
Nội dung của truyện thơ là câu chuyện tương đối hoàn chỉnh với nhân vật, sự kiện, bối cảnh, không gian, thời gian, đan xen tiếng nói người kể chuyện và nhân vật.
· Vẻ đẹp và tính chất gợi cảm, truyền cảm của thơ có được còn do ngôn ngữ thơ cô đọng, hàm súc, giàu hình ảnh và nhạc điệu. Sự phân dòng, và hiệp vần của lời thơ, cách ngắt nhịp, sử dụng thanh điệu…làm tăng sức âm vang và lan tỏa, thấm sâu của ý thơ.
Câu 2: Không gian tồn tại và đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Thái
· Không gian tự nhiên nơi đồng bào dân tộc Thái cư trú là miền núi, nơi có rừng cây, có suối nước khi vơi khi đầy, có chim hót, có hoa lau nở...
· Đồng bào Thái có những phong tục riêng về hôn nhân, tang lễ, sinh hoạt như: ở rể, hỏa táng, dệt vải, nấu cơm lam...
· Đoạn trích cho thấy được khát khao về khát khao về tự do yêu thương và hạnh phúc lứa đôi của trai gái người Thái ngày xưa. Họ là những nạn nhân đau khổ của chế độ hôn nhân bán gả, khiến cho tình yêu tan vỡ đau khổ. Tuy nhiên từ đó khiến ta thấy được thứ tình cảm chân thành họ dành cho nhau: cùng nhau vượt qua, thoát khỏi cảnh ngộ có thể chết cùng nhau hoặc sống hạnh phúc bên nhau.
Câu 3: Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích một đoạn thơ trong văn bản Lời tiễn dặn đã để lại cho bạn những ấn tượng thật sự sâu sắc.
* Yêu cầu:
· Đảm bảo cấu trúc đoạn văn
· Biết cách triển khai đoạn văn
· Mở đoạn: Giới thiệu được đoạn thơ sẽ phân tích
· Thân đoạn: Vận dụng lí luận và dẫn chứng để phân tích và làm sáng tỏ nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. Thông qua đoạn thơ biết cách khái quát những tâm sự, gửi gắm của tác giả đến đời sống con người.
· Kết đoạn: Khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ
5. Tổng kết
a. Nội dung
    Văn bản thể hiện sự đau đớn, xót xa của chàng trai trên đường tiễn người mình yêu về nhà chồng và chứng kiến cảnh người mình yêu bị người chồng đánh đập. Đoạn trích chính là niềm khát khao hạnh phúc, khát khao có được tình yêu của chàng trai với cô gái.
b. Nghệ thuật
· Điệp cấu trúc: nhấn mạnh tình cảm yêu thương, sâu đậm của chàng trai dành cho cô gái.
· Lựa chọn từ ngữ, hình ảnh thể hiện đặc trưng, gần gũi với đồng bào Thái
· Cách miêu tả tâm trạng nhân vật chi tiết, cụ thể qua lời nói, hành động, suy nghĩ...

III. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 2
DƯƠNG PHỤ HÀNH
(Bài hành về người thiếu phụ phương Tây - Cao Bá Quát) 
1. Vài nét về tác giả và văn bản
* Tác giả:
· Cao Bá Quát (1808 -1855), quê ở Hà Nội
· 1841, vi phạm chấm bài nên phục dịch phái bộ đi các nước vùng Hạ Châu
· 1852, phải rời kinh đô nhận chức Giáo thụ phủ Quốc Oai
· 1854, tham gia lãnh đạo phong trào nông dân khởi nghĩa và tử trận. Nhà Nguyễn đã “tru di tam tộc” với dòng họ Cao 
· Sự nghiệp sáng tác
· Đóng góp: Thơ ông phong phú về đề tài, mang cái nhìn nhân văn, tinh thần dân chủ của một nghệ sĩ có tâm hồn rọng mở, phóng khoáng
* Văn bản
- Hoàn cảnh sáng tác và thể loại: Dương phụ hành được Cao Bá Quát sáng tác trong chuyến xuất dương hiệu lực năm 1844. 
-Bài thơ được viết theo thể hành, một thể của thơ cổ phong.
- Bố cục: 
· Phần 1 ( 7 câu thơ đầu): Hình tượng người thiếu phụ phương Tây
· Phần 2 ( 1 câu thơ cuối): Nỗi niềm của tác giả
2. Đọc hiểu chi tiết văn bản
a. Hình tượng người thiếu phụ phương Tây
* Hình ảnh người thiếu phụ
· Thời gian: buổi tối
·  Không gian: dưới bóng trăng thanh
· Sự việc: Người phụ nữ Tây phương tựa vai người chồng trong đêm trăng thâu tíu tít trò chuyện, thân mật.
· Các chi tiết miêu tả người thiếu phụ phương Tây: áo trắng phau, tựa vào vai chồng, kéo chồng thì thầm nói, tay cầm một cốc sữa, nũng nịu đòi chồng đỡ dậy.
 Nổi bật lên hình ảnh một người phụ nữ đang làm nũng với chồng của mình. Nàng muốn được chồng yêu mến, chiều chuộng và cảm thấy hạnh phúc khi làm những hành động đấy. Đây cũng là cách tác giả muốn nói đến người phương Tây, họ luôn cởi mở, phóng khoáng và không e ngại khi làm những hành động như vậy ở nơi công cộng bởi theo họ vợ chồng yêu nhau là việc hết sức bình thường. 
* Cảm nhận hình tượng người thiếu phụ phương Tây 
· “Thiếu phụ Tây dương áo trắng phau”  Câu thơ phần nào cho thấy sự phóng túng, sa hoa trong cách ăn mặc của người phương Tây khiến tác giả có phần lạ lẫm
· “Tựa vai chồng dưới bóng trăng thâu/ Ngó thuyền Nam thấy đèn le lói/ Kéo áo, rì rầm nói với nhau”  Hình ảnh người thiếu phụ tựa vai chồng một cách âu yếm, hạnh phúc khiến tác giả có chút ghen tị khi nhìn lại hoàn cảnh của mình. 
· “Hững hờ cốc sữa biếng cầm tay/ Gió bể, đêm sương, thổi lạnh thay!”  Khung cảnh ban đêm tĩnh lặng, gió lạnh khiến nỗi buồn của tác giả càng dâng trào 
· “Uốn éo đòi chồng nâng đỡ dậy”  Người thiếu phụ tiếp tục làm nũng chồng khiến tác giả càng thêm buồn vì tình cảnh lẻ loi, cô độc nơi đất khách quê người của mình
“Biết đâu nỗi khách biệt ly này”  Nỗi buồn, cô đơn của tác giả được đẩy lên cao trào và thốt ra thành lời, tác giả thương thay cho thân phận đất khách xa quê hương và tình cảnh lẻ loi, cô độc của mình. : 
qua điểm nhìn một nhà Nho nổi bật sự khác biệt giữa thiếu phụ phương Tây và người phụ nữ phương Đông cái nhìn khách quan, cởi mở,…
            qua điểm nhìn một nhà thơ  đồng cảm trân trọng vẻ đẹp con người, cuộc sống dù khác biệt văn hóa dân tộc mình.
· 
b. Nỗi niềm của tác giả
· Câu thơ cuối cùng tương phản với bảy câu thơ trước đó: “Biết đâu nỗi khách biệt li này”. Người thì đang hạnh phúc sum họp, còn nhà thơ thì đang sống trong nỗi đau buồn và cô đơn của cảnh biệt ly. Nỗi đau càng được nhân lên nhiều lần trong cảnh ngộ phải đi “dương trình hiệu lực”, tài năng bị dập vùi, công danh bị dở dang, một kẻ sĩ trải qua nhiều cay đắng trên con đường hoan lộ. 
· Trong hoàn cảnh đó, ta vẫn nhận ra một sự đồng cảm và trân trọng hạnh phúc của vợ chồng người thiếu phụ phương Tây. Câu thơ cuối trở thành câu thơ hay nhất của bài Dương phụ hành.
· Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong câu thơ kết chính là nỗi nhớ khi xa quê, xa gia đình. Bên cạnh đó, câu thơ còn thể hiện tính nhân văn, một góc nhìn mới rất hiện đại, ông như được mở mang đầu óc sau chuyến đi đó.
3. Luyện tập - Mở rộng
Câu 1. Vẻ đẹp tâm hồn và tư tưởng Cao Bá Quát qua bài thơ: 
· Tư tưởng nhân đạo, nhân văn...
· Tâm hồn phóng khoáng, lãng mạn, sâu sắc...
· Quan niệm đồng cảm với cái mới, cái nhìn thiện cảm, tôn trọng cái khác biệt.
Câu 2. Em học được điều gì về cách ứng xử trước sự tiếp cận văn hóa khác biệt của Cao Bá Quát qua bài Dương phụ hành.
Câu 3. Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày điều bạn thấy tâm đắc nhất trong bài Dương phụ hành.
4. Tổng kết
a. Nội dung:
     Dương phụ hành là một tác phẩm có tính nhân văn sâu sắc, phản ánh khát khao sâu thẳm bên trong con người, không phân biệt màu da, tôn giáo ấy là nỗi niềm khát khao về một gia đình hạnh phúc, ấm áp, mong ước có được tình cảm gần gũi giữa vợ chồng. Đồng thời bài thơ cũng thể hiện một góc nhìn mới, một cái nhìn thật nhân văn, ấy là người phụ nữ có quyền được chở che, được nũng nịu và được thương yêu sau tất cả những gì họ hi sinh cho gia đình.
b. Nghệ thuật
· Thể hành viết lối đơn giản nhưng dễ hiểu
-Lời thơ mộc mạc chứa ý nghĩa sâu sắc
 -Yếu tố tự sự, điểm nhìn của tác giả,… 
- Lồng ghép hai câu chuyện
· 
· 

IV. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 3
THUYỀN VÀ BIỂN
		         Xuân Quỳnh
1. Vài nét về tác giả và văn bản
* Tác giả
· Xuân Quỳnh (1942 - 1988), quê quán: La Khê, thành phố Hà Đông - Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).
· Thơ bà là tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên, vừa chân thành, đằm thắm và luôn da diết trong khát vọng về hạnh phúc đời thường.
· [bookmark: tacpham]Xuân Quỳnh là một trong số những nhà thơ tiêu biểu nhất của thế hệ các nhà thơ trẻ thời kì chống Mỹ.
* Văn bản
· Thể loại: thơ năm chữ.
· Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:  Bài thơ được sáng tác vào tháng 4 năm 1963 và được in trong tập thơ Chồi biếc (1963).  Đây là kết quả của chuyến đi thực tế đến vùng biển Diêm Điền, Thái Bình.
· Bố cục: 
+ Tự thuật câu chuyện tình yêu.
+ Tâm sự và khát vọng của nhân vật trữ tình.
2. Đọc hiểu chi tiết văn bản
a. Tự thuật câu chuyện tình yêu
* Nhân vật kể chuyện - nhân vật trữ tình: Đồng nhất với nhau. Hình ảnh thuyền và biển chính là ẩn dụ của người con trai và con gái trong tình yêu. 
· Tác giả thấy mình giống như người con gái trong câu chuyện, nếu thiếu vắng người yêu như thuyền từ giã biển thì trong cô gái sẽ chỉ còn bão tố (nỗi mong nhớ, trông đợi và buồn tủi). 
· Tác giả thấy hình ảnh của mình trong đó, vì quá yêu mà không muốn cách xa, chia rẽ, chỉ muốn ở bên nhau, tận hưởng niềm vui hạnh phúc. 
* Lời tự sự tình yêu
· Trong câu chuyện thuyền và biển, hai đối tượng này được đặt trong tương quan: giữa người con trai và con gái đang yêu nhau.  
·  Những cung bậc tình cảm đã được “người kể” soi rọi, khám phá: 
· Tình yêu mới nở rộ như thuyền và biển đi khắp muôn nơi
· Tình yêu lớn dần, trưởng thành “khát vọng”, “bao la” do vậy luôn kiếm tìm “đi hoài không mỏi”.
· Tình yêu với những cung bậc cảm xúc: đam mê, cồn cào, nhớ thương, đau khổ... chỉ có những người yêu nhau mới hiểu được nhau “chỉ có thuyền mới hiểu...”, “chỉ có biển mới hiểu...”.
· Tác giả khẳng định thuyền và biển cũng như anh và em, không thể tách rời bởi khi xa chỉ để lại những nỗi buồn đau, tương tư. 
b. Tâm sự và khát vọng của nhân vật trữ tình
· Mong muốn tình yêu của mình được bền vững, thấu hiểu, biết và trân trọng, nâng niu thứ tình cảm ấy. 
· Khát vọng tình yêu của mình sẽ đơm hoa, kết trái, có kết quả tốt bởi vậy bà luôn tìm cách để vun đắp, dựng xây cho tình yêu đó. 
· Nhận thức đầy đủ cung bậc của tình yêu đặc biệt là khi phải chia xa, sự nhớ mong, chờ đợi sẽ khiến người trong cuộc như gặp bão tố ở trong lòng. 
c. Vai trò và ý nghĩa của dòng tự sự
· Vai trò: 
· Như chiếc cầu nối, kéo câu chuyện của tác giả chạm đến sự đồng cảm nơi người đọc một cách tự nhiên và sâu sắc.
· Tạo sự liên tưởng, tưởng tượng trong lòng người đọc một tình yêu bất tử.
· Ý nghĩa:
· Hình ảnh thuyền và biển ẩn dụ cho tình yêu đôi lứa. Tạo nên sự sinh động, hấp dẫn. 
· Hình ảnh mang đậm tính dân gian để kể chuyện tạo nên sự gần gũi, lôi cuốn, thân mật.
Thuyền và biển là hai hình ảnh quen thuộc, gần gũi trong những bài ca dao, bài thơ về tình yêu đôi lứa. Theo dòng cảm xúc, câu chuyện của tác giả dần được hé mở.
3. Luyện tập - Mở rộng
Câu 1. Từ câu chuyện giữa thuyền và biển, bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề “hiểu”, “biết” và “gặp” trong tình yêu đôi lứa?
Câu 2. Nêu nhận xét về sự lồng ghép hai câu chuyện trong bài thơ.
Câu 3. Tìm đọc thêm một bài thơ trữ tình chứa đựng câu chuyện ẩn dụ về tình yêu gần gũi với Thuyền và biển. Từ đó, viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) so sánh hai tác phẩm.
4. Tổng kết
a. Giá trị nội dung
Mượn hình ảnh của tự nhiên để thể hiện nỗi niềm, khát khao được một tình yêu của nhà thơ và hứa sẽ sống hết mình với tình yêu ấy. Dù có ra sao vẫn không lìa xa nhau.
b. Giá trị nghệ thuật
· Sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa, các phép điệp từ.
· Thể thơ 5 chữ, đặc sắc.
· Hình ảnh gợi hình, gợi cảm.

*THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

LỖI VỀ THÀNH PHẦN CÂU VÀ CÁCH SỬA
I. KIẾN THỨC VỀ CÂU
1. Thành phần của câu: 
· Thành phần nòng cốt: Chủ ngữ, vị ngữ
· Thành phần phụ: Trạng ngữ, định ngữ, bổ ngữ, hô ngữ
2. Các lỗi sai về thành phần câu và cách sửa:
a. Thiếu thành phần nòng cốt
· Lỗi câu thiếu chủ ngữ.
 Cách sửa: (1) Dựa vào ngữ cảnh bổ sung chủ ngữ. (2) Lược bỏ quan hệ từ ở đầu câu để bộ phận đứng sau đó trở thành chủ ngữ.
· Lỗi câu thiếu vị ngữ.
 Cách sửa: (1) Thêm từ “là” để biến thành phần chêm xen thành vị ngữ. (2) Giữ nguyên phần chêm xen, dựa vào ngữ cảnh để bổ sung vị ngữ phù hợp.
· Lỗi câu thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ.
 Cách sửa: Dựa vào ngữ cảnh, bổ sung thành phần nòng cốt để hoàn thành câu.
b. Sắp xếp sai vị trí thành phần câu
 Cách sửa: Trả lại đúng trật tự chủ ngữ và vị ngữ.
c. Thiếu vế câu
 Cách sửa: Bổ sung quan hệ từ phù hợp với một vế câu.
II. LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG (trang 112, 113,114 SGK)

* VIẾT

VIẾT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI
(Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện nay)
I. YÊU CẦU
· Nêu được vấn đề thực sự có ý nghĩa, hướng đến việc hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại.
· Triển khai hệ thống luận điểm chặt chẽ, phù hợp với logic của vấn đề bàn luận; sử dụng các lí lẽ thuyết phục và bằng chứng chính xác, thích hợp, đầy đủ.
· Nêu được ý kiến về vấn đề bàn luận từ một góc nhìn khác.
· Rút ra được ý nghĩa của việc bàn luận về vấn đề.
II. PHÂN TÍCH BÀI VIẾT THAM KHẢO
Cư dân của hành tinh
1. Vấn đề chính: bàn luận về vấn đề mà con người gặp phải trong xu thế toàn cầu hóa 
2. Hệ thống luận điểm được triển khai trong bài viết:
· Luận điểm 1: Xem xét vấn đề từ nguồn gốc chung của loài người.
· Luận điểm 2: Xem xét vấn đề từ thực tiễn lịch sử cận – hiện đại của thế giới. 
· Luận điểm 3: Xem xét vấn đề từ mối quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc. 
· Luận điểm 4: Xem xét vấn đề từ góc nhìn khác. Xu hướng toàn cầu hóa kéo theo nhiều hệ lụy. 
· Luận điểm 5: Ứng xử thực tế cần có của mỗi người khi nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề bàn luận.
3. Thay lời kết luận bằng một trích dẫn phù hợp. 
4. Nhận xét mức độ thuyết phục của các bằng chứng:
· Bằng chứng cụ thể hấp dẫn
· Bằng chứng vừa phải, tiêu biểu, giàu sức khái quát
III. THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC
1. Chuẩn bị viết: 
· Lựa chọn đề tài thể hiện được thái độ sống trong hoàn cảnh có nhiều thách thức mới hiện nay. Đề tài hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại:
· Tự bảo vệ mình trước tệ nạn
· Thực hành lối sống xanh
· Đấu tranh và bình đẳng giới
· Tôn trọng sự khác biệt
2. Tìm ý và lập dàn ý
* Tìm ý
· Nêu góc độ, cấp độ nhìn nhận vấn đề
· Quan điểm của bản thân về hình thành lối sống tích cực trong XH hiện đại
· Xác định hệ thống luận điểm, chọn bằng chứng
· Góc nhìn trái chiều
· Ý nghĩa và bài học đối với người viết 
* Lập dàn ý
· Mở bài: Giới thiệu trực tiếp/ gián tiếp vấn đề bàn luận (Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại), hướng bàn luận và ý nghĩa chung.
· Thân bài
· Miêu tả khái quát hoàn cảnh đời sống làm nảy sinh vấn đề.
· Phân tích từng khía cạnh của vấn đề (sử dụng lí lẽ + bằng chứng phù hợp). Làm rõ sự cần thiết phải nhận thức đầy đủ vấn đề.
· Nêu trải nghiệm của bản thân với vấn đề được bàn luận.
· Bàn luận vấn đề từ góc nhìn trái chiều (ngược lại)
· Kết bài: Tóm lại những luận điểm chính đã trình bày và khẳng định ý nghĩa của vấn đề trên cơ sở thu thập nhiều tư liệu và bằng chứng mới.
· Tham khảo: 
Đề bài: Tôn trọng sự khác biệt.
Bài làm
a. Mở bài
 Giới thiệu vào vấn đề bàn luận tôn trọng sự khác biệt của người khác.
b. Thân bài
* Giải thích: thế nào là tôn trọng sự khác biệt?
· Sự khác biệt: là sự khác nhau về lối tư duy, suy nghĩ, tính cách của mọi người với người khác.
· Tôn trọng sự khác biệt chính là hành vi, thái độ chấp nhận sự khác biệt của người khác, nhận ra điều tốt trong đó để học tập hoàn thiện bản thân mình.
* Sự cần thiết phải tôn trọng người khác.
· Mỗi người đều có suy nghĩ, cách nhìn nhận khác nhau về bất kỳ những vấn đề nào trong cuộc sống. Chúng ta tôn trọng quan điểm của họ chính là tôn trọng sự khác biệt trong họ.
· Tôn trọng sự khác biệt sẽ giúp họ tự tin vào bản thân mình hơn, lạc quan hơn vào cuộc sống hiện tại.
· Giúp chúng ta học được cách lắng nghe, đồng cảm với câu chuyện của người khác, và dần hoàn thiện bản thân mình hơn.
· Nhận được sự quý trọng, tin tưởng và yêu thương từ mọi người xung quanh.
* Dẫn chứng cụ thể.
* Phê phán những người có những hành vi không biết tôn trọng người khác.
c. Kết bài
· Kết luận lại vấn đề.
· Liên hệ với bản thân: phải biết tôn trọng quan điểm, sự khác biệt của người khác…
3. Viết
· Bám sát dàn ý đã lập để viết, có thể điều chỉnh các nhận xét, đánh giá cho phù hợp với những bằng chứng được đưa ra.
· Mỗi luận điểm cần được triển khai thành một đoạn văn, có câu chủ đề với các ý nhỏ triển khai chủ đề.
· Thường xuyên chú ý mạch lạc và liên kết của bài viết, sử dụng chính xác và đúng chỗ các phương tiện liên kết.
· Việc trích dẫn các ý kiến bàn về vấn đề (nếu có) cần đảm bảo tính trung thực, không cắt xén, có ghi nguồn đầy đủ, chính xác (phần trích dẫn trực tiếp phải được đặt trong ngoặc kép).
· Chú ý sử dụng hình thức đối thoại (với các quan điểm khác) nhằm làm cho vấn đề trở nên nổi bật và sắc nét.
· Có thể vận dụng linh hoạt các yếu tố tự sự và biểu cảm, nhất là khi đề cập những trải nghiệm của bản thân để làm tăng tình thuyết phục của lập luận.
4. Chỉnh sửa, hoàn thiện theo các tiêu chí: 
· Bổ sung ý cần thiết hay lược bỏ những ý đi xa vấn đề chính cần bàn luận.
· Kiểm tra tính chặt chẽ, hợp lí của bố cục; có thể đảo vị trí các đoạn, các câu nếu thấy cần thiết nhằm đảm bảo sự liền mạch, logic của lập luận.
· Triển khai hoàn chỉnh những ý còn sơ sài.
· Thay thế phương tiện liên kết chưa được dùng chính xác và bổ sung phương tiện liên kết chưa được dùng chính xác và bổ sung phương tiện liên kết cần thiết, phù hợp.
· Sửa các lỗi chính tả, diễn đạt và trình bày (nếu có).

* NÓI VÀ NGHE

THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG
(Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)
I. CHUẨN BỊ THẢO LUẬN
1. Chuẩn bị nói
a. Lựa chọn đề tài.
b. Xác định từ ngữ then chốt: Có thể sử dụng các cụm từ phù hợp với kiểu bài này như: Tôi cho rằng; Theo cá nhân tôi; Với cách tiếp cận khác, ta có thể thấy....
2. Chuẩn bị nghe
· Người nghe cần tìm hiểu các thông tin cơ bản, đề tài được nêu xung quanh để thảo luận.
· Ghi lại những ý cơ bản của bài thảo luận, đặc biệt là quan điểm cá nhân của người nói.
II. THẢO LUẬN

	Người nói
	Người nghe

	
· Kính thưa... Giới thiệu bản thân.........
· Nêu đề tài, lí do chọn đề tài.
· Trình bày các ý của bài nói:
· Bày tỏ thái độ hưởng ứng tích cực đối với đề tài, vấn đề thảo luận.
· Nắm bắt được tốt nội dung các ý kiến đã phát biểu và chiều hướng phát triển của cuộc thảo luận.
· Nêu được ý kiến làm sáng tỏ đề tài, vấn đề thảo luận với lí lẽ sắc bén và bằng chứng sinh động, tạo được sự kết nối liền mạch với các ý kiến đã phát biểu trước đó.
· Thể hiện được văn hóa tranh luận khi nêu ý kiến phản bác.
· Biết thu hút sự chú ý của người nghe bằng việc kết hợp linh hoạt phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.
· Làm chủ được thời gian phát biểu ý kiến (không vượt quá khung quy định).
· Khái quát lại nội dung chính của bài nói để khẳng định. Từ đó có thể mở rộng vấn đề. 
· Chú ý lựa chọn các từ ngữ chuyển tiếp để tạo sự liên kết, hấp dẫn: đầu tiên, tiếp theo... Phối hợp giọng nói, cử chỉ, điệu bộ. Có thể sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ như hình ảnh, biểu đồ...

	· Theo dõi sát tiến trình thảo luận.
· Ghi chép những ý kiến phát biểu độc đáo hoặc những ý kiến cần được trao đổi thêm.
· Thể hiện sự tôn trọng người nói, tạo điều kiện cho người nói thể hiện tốt nhất ý kiến của mình.
· - Chuẩn bị ý kiến để sẵn sàng tham gia thảo luận.



III. TRAO ĐỔI, ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM
· Người điều hành tổng kết.
· Tập thể cùng rút kinh nghiệm.
· Từng các nhân rút ra bài học.
· Thực hiện tự đánh giá và đánh giá về bài trình bày dựa trên các nội dung được nêu trong bảng sau:
	STT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được vấn đề XH (hình thành lối sống...) để thảo luận (lí do, mục đích chọn)
	
	

	2
	Thể hiện được quan điểm nhìn nhận vấn đề xã hội (lối sống tích cực) 
	
	

	3
	Nắm bắt được chính xác những ý kiến đánh giá khác vấn đề được đặt ra
	
	

	4
	Xác định được những điểm có sự đồng thuận giữa các ý kiến
	
	

	5
	Gợi mở được những vấn đề cần tìm hiểu tiếp
	
	

	6
	Tạo được không khí đối thoại bình đẳng, thoải mái
	
	



*CỦNG CỐ, MỞ RỘNG

Câu 1: Chỉ ra các điểm tương đồng, khác biệt giữa truyện thơ và thơ trữ tình. Kể tên các bài thơ trữ tình giàu yếu tố tự sự mà bạn biết, ngoài các bài có trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11.
Gợi ý
	NỘI DUNG
	TRUYỆN THƠ
	THƠ TRỮ TÌNH

	Giống nhau
	

	Khác nhau
	Khái niệm

	
	
	

	
	Đặc trưng

	
	
	

	
	Hình thức

	
	
	



Câu 2: Tìm đọc thêm các truyện thơ dân gian nổi tiếng được in trong một số sách thuộc loại hợp tuyển, tống tập (ví dụ: Tống tập văn hạc Việt Ngư, tập 40 và tập 41, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000). Ghi lại phần tóm tất nội dụng các truyện thơ dân gian đã đọc cùng một số câu, đoạn thơ bạn cho là đặc sắc.
Gợi ý: Truyện thơ Tống Trân Cúc Hoa, Trê Cóc, Thạch Sanh
Câu 3: Lập dàn ý chi tiết cho bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (tự chọn) theo những gợi ý ở phần Viết.
Câu 4: Nếu được giao nhiệm vụ điều hành cuộc thảo luận trên lớp về một vấn đề đời sống, bạn sẽ nêu yêu cầu gì đối với những người tham gia để đảm bảo cho cuộc thảo luận đạt kết quả mong muốn?
· Mọi người đều cần phải đóng góp ý kiến để bài thảo luận đạt hiệu quả cao nhất.
· Các thành viên khác cần lắng nghe quan điểm của bạn mình và đưa ra suy nghĩ của bản thân về quan điểm đó.
· Nghiêm cấm các hành vi công kích, áp đặt lên quan điểm của nhau.
· Đóng góp của mọi người đều sẽ được ghi nhận một cách công bằng, văn minh.

* THỰC HÀNH ĐỌC

NÀNG ỜM NHẮN NHỦ
(Trích Nàng Ờm, chàng Bồng Hương - truyện thơ dân Mường)

1. Thể loại
Nàng Ờm nhắn nhủ thuộc thể loại truyện thơ (dân tộc Mường).
2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác
Tác phẩm là một trong những bộ truyện được sưu tầm cùng các bộ truyện thơ khác như: Nàng Nga - Hai mối, Út Lót - Hồ Liêu, Nàng con Côi... Đây là những câu chuyện phổ biến trong dân gian lúc bấy giờ. 
3. Tóm tắt 
4. Bố cục 
· Đoạn 1: Gia cảnh của nàng Ờm, cha mẹ đều khắt khe và quản thúc 2 cô con gái rất chặt. Chàng Bồng Hương gặp gỡ nàng từ năm 7, 8 tuổi và đến khi nàng 15, chàng ngỏ lời yêu. 
· Đoạn 2: Cha mẹ cấm đoán và ép gả, không cho nàng ở cùng Bồng Hương vì gia cảnh của chàng nghèo khó. Em gái giúp nàng bỏ trốn. Nàng Ờm và chàng Bồng Hương cùng ăn lá ngón để gặp lại nhau ở mường Ma. 
· Đoạn 3: Kết thúc, nàng hiện về khuyên cha mẹ để mình lại núi Làn Ai. Từ đây, nơi này trở thành một truyền thuyết về tình yêu. 
[bookmark: chitiet]5. Đọc hiểu chi tiết văn bản
a. Người kể chuyện trong văn bản và ý nghĩa của việc triển khai câu chuyện theo lời kể của nhân vật này
· Người kể chuyện: Nàng Ờm.
· Ý nghĩa: Các tình tiết, diễn biến được kể theo lối sinh động, hấp dẫn hơn, giúp người đọc hiểu được tường tận câu chuyện và thông điệp mà nhân vật muốn gửi gắm.
b. Khát vọng tình yêu tự do, ước mong hạnh phúc và cách ứng xử nhân văn của người từng chịu cuộc đời đau khổ được thể hiện qua văn bản
· Trên cõi trần gian, nàng Ờm và chàng Bồng Hương chẳng đến được với nhau, nên họ đã quyết định cùng về chốn mường Ma để hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Cái chết đã giải thoát cho nàng, sang thế giới bên kia, có cuộc sống tự do, hạnh phúc với người mình yêu. Đó là một sự giải thoát một kết quả cao nhất của một tình yêu bị cấm đoán.
· Nhưng nàng không hề oán trách cha mẹ, khi cha mẹ muốn đưa nàng về nhưng hồn vía nàng đã từ chối, xin ở lại núi Làn Ai. Qua đó, nàng muốn những người còn sống “Rút ra bài học” và “Không phải chịu số phận bất hạnh” như Ờm và Bồng Hương.
c. Liên hệ với văn bản Lời tiễn dặn để rút ra những nhận định phù hợp, cần thiết về hướng tiếp cận các truyện thơ của một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam
· Chủ đề: Tình yêu đôi lứa.
· Cốt truyện: Diễn ra theo một trình tự nhất định: từ yêu nhau thắm thiết đến bị bố mẹ ngăn cản, trải qua muôn vàn khó khăn thử thách và cuối cùng quay về bên nhau.
· Hình thức: Số từ trong một dòng, số câu trong một khổ, cách gieo vần, nhịp điệu đều tự do, phóng khoáng.

